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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2341
	Nguyễn Huy Hùy
	Bắc Nghĩa Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	2342
	Mai Thị Huyền Ly
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	2343
	Trần Thị Tính
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	2344
	Cao Duy Linh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	2345
	Phan Minh Hiếu
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	2348
	Trần Anh Ngọc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	2349
	Phan Thị Tuyết
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8 
	2350
	Hà Huy Linh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	2352
	Lưu Đức Thông
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	2353
	Nguyễn Minh Ngọc
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	2354
	Hoàng Thái Dương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	2356
	Hoàng Thị Nhật Thảo
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	2357
	Nguyễn Văn PHương
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	2358
	Nguyễn Văn Đông
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	2360
	Trương Thị Lành
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	2361
	Trần Văn Viện
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	2363
	Phạm Đức Thuyên
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	2364
	Nguyễn Thị Ly
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2366
	Nguyễn Thị Làn
	gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	2368
	Võ Minh Tiến
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	2369
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	2372
	Trần Đức Lương
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	2373
	Trần Bình Giang
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	2376
	Bùi Văn Tuấn
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25 
	2378
	Nguyễn Văn Hóa
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26 
	2379
	Trần Văn Bắc
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	2381
	Phạm Thị Nguyên
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	2383
	Nguyễn Quốc Hoành
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	2384
	Nguyễn Hữu Hợi
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	2385
	Trương Xuân Điền
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	2386
	Nguyễn Văn Lịch
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	2387
	Nguyễn Văn Lí
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	2388
	Mai Hà Thanh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình


